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	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài 10:
Quan niệm về đạo đức
	
	Nhận biết:
- Biết được khái niệm Đạo đức

- Biết được các đặc trưng của đạo đức

Thông hiểu:
- Hiểu dược vai trò của đạo đức đối với: cá nhân, gia đình, xã hội

Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:

- Xử lí tình huống khó hơn
	2
	2
	2
	0

	2
	Bài 11:
Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
	
	Nhận biết:
Biết được khái niệm: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc

Thông hiểu:
Phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc

Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:
Xử lí tình huống khó hơn
	3
	2
	1
	1

	3
	Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình

	
	Nhận biết:
- Biết được các khái niệm: Tình yêu, , hôn nhân, gia đình.
- Biết được: tình yêu chân chính, biểu hiện tình yêu chân chính.

- Biết được biểu hiện cần tránh trong tình yêu

Thông hiểu:
- Hiểu biết các vấn đề liên quan: Hôn nhân, Gia đình

Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:
Xử lí tình huống khó hơn

	3
	2
	1
	1

	4
	Bài 13: Công dân với cộng đồng
	
	Nhận biết:
Biết được các khái niệm: Cộng đồng, Nhân nghĩa, Hòa nhập, Hợp tác
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của cộng đồng.

- Hiểu được các biểu hiện của:  nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

- Hiểu được ý nghĩa của: nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

- Hiểu được nguyên tắc hợp tác, các loại hợp tác

Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:
Xử lí tình huống khó hơn
	3
	3
	1
	1

	5
	Bài 14:
Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc


	
	Nhận biết:
Biết được khái niệm: Lòng yêu nước
Thông hiểu:
Hiểu được lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu

Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:
Xử lí tình huống khó hơn
	1
	1
	1
	1

	6
	Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
	
	Nhận biết:
Biết được nội dung cơ bản:

- Ô nhiễm môi trường

- Bùng nổ dân số

- Dịch bệnh hiểm nghèo
Thông hiểu:
Hiểu trách nhiệm của công dân, học sinh về: 

- Ô nhiễm môi trường

- Bùng nổ dân số

- Dịch bệnh hiểm nghèo
Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:
Xử lí tình huống khó hơn
	2
	1
	1
	0

	7
	Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân
	
	Nhận biết:
Biết được các khái niệm: 
- Tự nhận thức bản thân

- Tự hoàn thiện bản thân

Thông hiểu:

Hiểu các biểu hiện liên quan: 
- Tự nhận thức bản thân

- Tự hoàn thiện bản thân

Vận dụng:
- Xử lí tình huống đơn giản

Vận dụng cao:
Xử lí tình huống khó hơn

	2
	1
	1
	0
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